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ĐỀ:

Câu 1: Để lưu trữ hồ sơ học bạ của học sinh, việc nào sau đây thuộc thao tác khai thác hồ sơ?

A. Tìm ra những học sinh có điểm Toán trên 9 điểm.

B. Xóa một học sinh ra khỏi danh sách khi học sinh chuyển trường.

C. Chèn thêm cột Đoàn viên vào trong danh sách. 

D. Sửa lại điểm tổng kết môn Toán khi nhập bị sai.

Câu 2: Chức năng "Cung cấp công cụ kiểm soát và điều khiển truy cập vào CSDL" cho phép làm gì?
A. Khai báo các ràng buộc dữ liệu.

B. Diễn tả yêu cầu cập nhật và khai thác thông tin.


C. Khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu bảng.      


D. Phát hiện và ngăn chặn các truy cập không được phép.
Câu 3: Hệ thống các kí hiệu để mô tả cấu trúc và các ràng buộc của CSDL được gọi là:

A. Phần mềm ứng dụng 

B. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu



C. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
      
D. CSDL

Câu 4: Chọn khẳng định sai khi làm việc với Biểu mẫu?

    
A. Ở chế độ thiết kế của Biểu mẫu có thể di chuyển trường đến vị trí khác.        
 

B. Ở chế độ biểu mẫu của Biểu mẫu không cho phép lọc, sắp xếp dữ liệu. 

C. Nhập dữ liệu tại Biểu mẫu chính là nhập dữ liệu cho bảng.  

D. Số trường ở Bảng và ở Biểu mẫu không nhất thiết phải bằng nhau. 

Câu 5: “Lựa chọn hệ QTCSDL để triển khai” là việc cần thực hiện trong bước nào khi xây dựng CSDL?    
A. Khảo sát    

B. Thiết kế 

C.  Vận hành

   D. Kiểm thử

Câu 6: Chọn câu đúng?

A. Hệ QT CSDL là một bộ phận của ngôn ngữ CSDL. 

B. Hệ QT CSDL hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào hệ điều hành.

C. Người quản trị CSDL phải hiểu biết sâu sắc và có kĩ năng tốt trong các lĩnh vực CSDL.

D. Người lập trình ứng dụng không được phép đồng thời là người quản trị CSDL.
Câu 7: Biểu tượng của bảng là:    A. [image: image1.png]2]
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Câu 8: Tập tin trong Access đươc gọi là:
A. Tập tin cơ sở dữ liệu

B. Tập tin văn bản



C. Tập tin truy cập dữ liệu

D. Bảng

Câu 9: Để tạo giao diện thuận lợi cho hiển thị, nhập thông tin trong Access, ta dùng:

A. Table      

B. Form
 
C. Query    

D. Report

Câu 10: Công việc nào không phải nhiệm vụ của người quản trị CSDL?
A. Cấp phát quyền truy cập vào CSDL.      
B. Viết các chương trình để khai thác thông tin.

C. Cài đặt CSDL về mặt vật lý.      

D. Quản lý CSDL và các phần mềm liên quan.

Câu 11: Một cột của bảng thể hiện một thuộc tính của chủ thể cần quản lý, gọi là:

A. Trường     

B. Bản ghi      

C. Kiểu dữ liệu
D. Bảng
Câu 12: Để lưu cấu trúc bảng, ta thực hiện:

    
A. Chọn File\Save




B. Nháy nút [image: image5.png]



    
C. Nháy phải vào tên bảng, chọn Open

D. Chọn File\Exit

Câu 13: Trong cửa sổ  tạo cấu trúc bảng, phần nào để khai báo tên và kiểu dữ liệu cho các trường?

A. Phần định nghĩa trường  
 B. Phần các tính chất trường 

C. Phần mô tả            D. Phần thiết kế 

Câu 14: Thao tác nào thực hiện được trong chế độ trang dữ liệu của bảng?
A. Chọn Edit\Delete Rows
B. Nháy nút [image: image6.png]Type a question for help
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      C. Nháy nút [image: image7.png]




D. Chọn Insert\Rows 

[image: image111.png]


Câu 15: Nút lệnh             thực hiện việc gì? 

A.  Xóa bản ghi    

B. Thêm bản ghi   

C. Xóa trường   
D. Xóa bảng               

Câu 16: Trong chế độ trang dữ liệu, nhấn tổ hợp phím Ctrl + F để:

A. Sắp xếp tăng dần


B. Lọc dữ liệu




C. Tìm cụm từ nào đó
      

D. Mở bảng khác

Câu 17: Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm Toán, điểm Lý, điểm Tin?

  A. Currency
B. Number
C. AutoNumber
D. Memo

Câu 18: Bảng đang ở chế độ trang dữ liệu, muốn xóa trường đã chọn, ta chọn lệnh:

A. Edit/Delete Column
B. Edit/Delete Field

C. Edit/Delete Row
D. Insert/Rows

Câu 19: Để lọc ra học sinh có năm sinh 1998, ta tô đen số 1998 trong trường “Ngaysinh” rồi thực hiện:

A. Nháy nút [image: image8.png]


 và [image: image9.png]


       
B. Nháy nút [image: image10.png]


       

C. Nháy nút [image: image11.png]




D. Nháy nút [image: image12.png]


 và [image: image13.png]



Câu 20: Để đưa tất cả các trường của bảng vào trong Selected Fields của biểu mẫu, ta nháy nút lệnh:
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Câu 21: Chọn câu đúng?
A. Dữ liệu nguồn của biểu mẫu chỉ có thể là bảng.
        

B. Trong chế độ trang dữ liệu, Access tự động lưu dữ liệu.

C. Số trường trên biểu mẫu và bảng luôn phải bằng nhau.        

D. Trong một CSDL chỉ được tạo không quá một bảng.

Câu 22: Mục Tables/Queries trong hộp thoại Form Wizard khi tạo biểu mẫu để thực hiện:
A. Chọn cách bố trí trường trong biểu mẫu
B. Đặt tên cho biểu mẫu

C. Chọn kiểu cho biểu mẫu 
D. Chọn dữ liệu nguồn cho biểu mẫu

[image: image112.png]


Câu 23: Để xóa đường liên kết bảng, trong cửa sổ Relationships ta thực hiện như thế nào?

A. Chọn sợi dây liên kết, nhấn phím Delete.     B. Chọn nút lệnh xóa           trên thanh công cụ. 

C. Nháy chuột phải tại sợi dây liên kết, chọn Hide Table.

D. Nháy chuột  phải tại dây liên kết, chọn Edit Relationships.  

Câu 24: Một trong các lợi ích của liên kết giữa các bảng?

A. Đảm bảo tính dư thừa dữ liệu.


B. Có thể tổng hợp thông tin từ nhiều bảng.

C. Không đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

D. Đảm bảo dữ liệu không bị mất   

Câu 25: Để tạo liên kết giữa các bảng, cần thực hiện đúng thứ tự nào các bước dưới đây?
  
(1). Đóng hộp thoại Relationships/chọn Yes để lưu lại.       
(2). Chọn lần lượt tên bảng, nháy Add rồi nháy Close.
(3).  Kéo thả trường tạo liên kết, chọn Create.     
(4).  Mở CSDL, nháy nút [image: image18.png]


         



(5). Nháy chuột phải, chọn Show Table...

A. (4)((5)((2)((1)((3) 

B. (4)((2)((1)((3)((5)      
C.  (4)((5)((2)((3)((1)         

D. (2)((3)((4)((1)((5)

Câu 26: Tạo biểu mẫu bằng cách sử dụng thuật sĩ, ta nháy đúp lệnh:

    
A. Create form in Design View

   
B. Create table in Design view

    
C. Create query by using wizard

            D. Create form by using wizard

Câu 27: Tìm kiếm là việc:

A. Sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó

B. Tra cứu các thông tin có sẵn trong hồ sơ  

C. Khai thác hồ sơ dựa trên tình toán


D. Sử dụng các kết quả tìm kiếm, thống kê 

Câu 28: Chọn câu đúng?        

A. Trường khóa chính phải có kiểu số.


B. Số trường trên bảng và biểu mẫu phải bằng nhau.

C. Khóa chính có thể gồm một hoặc nhiều trường.
D. Một tệp CSDL có thể có hai bảng cùng tên.

Câu 29: Thao tác nào sau đây chuyển sang chế độ thiết kế của biểu mẫu?

A. Nháy nút [image: image19.png]2]
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B. Chọn biểu mẫu, rồi nháy nút [image: image20.png]



C. Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu;

D. Chọn View\Design View
Câu 30: Nháy nút lệnh [image: image21.png]Type a question for help
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 tương ứng với thao tác nào?
  
A. Nháy chuột phải, chọn Show Table...

B. Chọn Tools\Relationships    


C. Chọn Edit\Add Table…     


D. Nháy chuột phải, chọn Hide Table
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Câu 1: Cần cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây?
A. Tìm học sinh có điểm môn toán cao nhất khối.

B. Tính tỉ lệ học sinh trên trung bình môn Tin của từng lớp.

C. Có học sinh mới chuyển từ trường khác đến. 
D. Sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự tăng dần của tên.

Câu 2: Chức năng "Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu" cho phép làm việc gì?

A. Diễn tả yêu cầu cập nhật và khai thác thông tin. 

B. Tổ chức và điều khiển truy cập đồng thời. 

C. Khai báo cấu trúc dữ liệu, khai báo kiểu dữ liệu, các  ràng buộc dữ liệu. 

D. Phát hiện và ngăn chặn các truy cập không được phép.

Câu 3: Thành phần nào cho phép thực hiện thao tác cập nhật và khai thác dữ liệu?

A. Phần mềm ứng dụng 

B. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu



C. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
      
D. CSDL

Câu 4: Chọn câu đúng?
A. Số trường trên biểu mẫu và bảng luôn phải bằng nhau.        

B. Trong một CSDL chỉ được tạo không quá một bảng.

C. Không thể chọn và xóa nhiều bản ghi cùng lúc.       
        

D. Trong chế độ trang dữ liệu, Access tự động lưu dữ liệu.

Câu 5: Khi xây dựng CSDL, việc "Xác định các dữ liệu cần lưu trữ, phân tích mối quan hệ giữa chúng" thuộc  bước nào?       

   

A. Thiết kế     

B. Vận hành        
C.  Khảo sát
 
D. Kiểm thử

Câu 6: Chọn câu đúng?

A. Người quản trị CSDL phải hiểu biết sâu sắc và có kĩ năng tốt trong các lĩnh vực CSDL.
B. Hệ QT CSDL hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào hệ điều hành.

C. Người lập trình ứng dụng không được phép đồng thời là người quản trị CSDL.
D. Hệ QT CSDL là một bộ phận của ngôn ngữ CSDL. 

Câu 7: Biểu tượng [image: image22.png]2]
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 là của đối tượng:   A. Bảng
B. Mẫu hỏi
    C. Biểu mẫu
D. Báo cáo
Câu 8: Lập báo cáo là việc:

A. Sử dụng các kết quả tìm kiếm, thống kê

B. Sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó

C. Khai thác hồ sơ dựa vào tính toán


D. Tra cứu các thông tin có sẵn trong hồ sơ trên 


Câu 9: Để định dạng, tính toán và tổng hợp các dữ liệu trong Access, ta dùng:

A. Table      

B. Form
 

C. Query    

D. Report

Câu 10: Người tạo ra các phần mềm ứng dụng để khai thác thông tin từ CSDL là:

A. Người thiết kế       


B. Người quản trị CSDL       

C. Người lập trình ứng dụng

D. Người dùng      
Câu 11: Một hàng của bảng gồm dữ liệu về các thuộc tính của chủ thể cần quản lí, gọi là:

A. Trường     

B. Bảng      

C. Kiểu dữ liệu
D. Bản ghi
Câu 12: Thao tác nào thực hiện đóng cửa sổ Microsoft Access đang làm việc?
    
A. Nháy nút [image: image23.png]







B. Chọn File\Save


    
C. Nháy phải vào tên bảng, chọn Open

D. Chọn File\Exit

Câu 13: Để khai báo chữ số thập phân cho trường có kiểu dữ liệu Number, ta tác động đến nội dung nào?   

A. Field Size    
B. Default Value
   C.  Field Name     
D. Data Type
Câu 14: Trong chế độ thiết kế của bảng, có thể thực hiện được lệnh nào?

   

A. Insert\Column



B. Edit\Delete Record   

C. Record\Filter\Filter By Form

D. Insert\Rows

[image: image113.png]23



Câu 15: Nút lệnh           thực hiện công việc gì? 

A. Thêm bản ghi   

 B. Xóa bản ghi  
 
C. Thêm trường   
D. Xóa bảng              

Câu 16: Phần còn thiếu trong lệnh: ...\Sort Ascending là:

A. Edit     

B. Records           
C. Records\Sort
    
D.  Records\Filter                                              

Câu 17: Đối với truờng Ngaysinh nên chọn kiểu dữ liệu gì?

A. Date/ Time
B. Yes/No

C. AutoNumber

D. Text
Câu 18: Để đổi tên cho bảng đang ở chế độ trang dữ liệu, cần thực hiện:

A. Chuyển qua chế độ thiết kế, nháy đúp tên bảng
B. Nháy đúp vào tên bảng

C. Đóng bảng lại, chọn Edit\Rename


D. Chuyển qua chế độ thiết kế, chọn Edit\Rename

Câu 19: Để lọc những học sinh có tên là “Phương”, ta thực hiện:

A.  Chọn [image: image24.png]


, nhập từ  “Phương”  tại cột Ten, chọn  [image: image25.png]


   B.  Chọn từ “Phương” tại cột Ten, chọn [image: image26.png]



    C.  Chọn từ “Phương” tại cột Ten, chọn   [image: image27.png]


                  D. Chọn [image: image28.png]


, bôi đen từ “Phương”, chọn [image: image29.png]



Câu 20: Khi tạo biểu mẫu, trong ô Select Fields của hộp thoại Form Wizard chứa tất cả các trường:

A. Có trong dữ liệu nguồn

B. Có trong bảng
C. Có trong mẫu hỏi


D. Hiển thị trong biểu mẫu

Câu 21: Chọn câu sai?

A. Bảng dùng để lưu trữ dữ liệu;

B. Tên của bảng và biểu mẫu không được trùng nhau 
C. Biểu mẫu có thể hiển thị cùng lúc một hoặc nhiều bản ghi      
D. Một biểu mẫu có thể nhập dữ liệu cho nhiều bảng

Câu 22: Bước cuối cùng tạo biểu mẫu, chọn Open the form to view or enter information là để:

A. Mở biểu mẫu xem hoặc nhập dữ liệu

B. Sửa thiết kế biểu mẫu

C. Đổi tên cho biểu mẫu



D. Chuyển qua chế độ thiết kế, đổi tên các phụ đề

Câu 23: Để xóa liên kết bảng, ta thực hiện:

 
A. Kích chuột phải, nhấn phím Delete;   
B. Kích chuột phải tại sợi dây liên kết, chọn Delete; 
C. Chọn nút lệnh [image: image30.png]


; 
      D. Kích  chuột  phải  tại  sợi dây liên  kết,  chọn  Edit\Relationships;
Câu 24: Một trong các mục đích của việc tạo liên kết bảng là:

A. Tránh mất dữ liệu




B. Sắp xếp các bảng theo trình tự nhất định

C. Đảm bảo tính dư thừa dữ liệu


D. Kết xuất dữ liệu từ nhiều bảng

Câu 25: Cho các thao tác:
(1) Gõ tên cho biểu mẫu rồi nháy Finish


(2) Chọn đối tượng Form trong bảng chọn đối tượng rồi nháy đúp vào Create form by using wizard


(3) Chọn kiểu cho biểu mẫu rồi nhấn Next

(4) Chọn cách bố trí biểu mẫu rồi nhấn Next


(5) Trong hộp thoại Form Wizard, chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries, tiếp theo là chọn các trường đưa vào biểu mẫu rồi nhấn Next

Trình tự các thao tác để có thể thực hiện tạo biểu mẫu bằng cách dùng thuật sĩ sẽ là:

A (2) ( (5) ( (3) ( (4) ( (1)

B.  (2) ( (5) ( (4) ( (3) ( (1)

C. (5) ( (2) ( (3) ( (4) ( (1)

D.  (2) ( (3) ( (4) ( (5) ( (1)
Câu 26: Tạo mẫu hỏi bằng cách tự thiết kế, ta nháy đúp lệnh:

    
A. Create form in Design View

   
B. Create query in Design view

    
C.  Create report by using wizard

            D. Create form by using wizard

Câu 27: Chọn chế độ trang dữ liệu của bảng, ta thực hiện:

A. Chọn View\Design View       
B. Nháy nút [image: image31.png]2 pesign |



      
C. Chọn Edit\Datasheet            
D. Chọn View\Datasheet View       
Câu 28: Hãy chọn khẳng định sai?

A. Trên bảng, khóa chính có thể có hoặc không.  B. Khóa chính luôn có kiểu dữ liệu AutoNumber.
C. Tại trường khóa chính, khi nhập không được trùng.

D. Tại trường khóa chính, khi nhập không được bỏ trống.


Câu 29: Nút lệnh [image: image32.png]


 tương ứng với lệnh nào?
  
A. Edit\Relationships            

B. Tools\Relationships    

C. Record\Delete Record      

D. Insert\New Record
Câu 30: Khi nhập dữ liệu cho bảng, trường nào ta không cần phải nhập?

A. Có kiểu dữ liệu Yes/No

B. Có kiểu dữ liệu Number


C. Trường có khóa chính

D. Có kiểu dữ liệu AutoNumber

	Trường THPT Núi Thành

Họ Tên: …………………………………….

Lớp: …………………………..
	KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: Tin học 12 - Thời gian: 45 phút Năm học: 2019-2020

	Mã đề:
763


(Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm)
ĐỀ:
Câu 1: Đâu là thành phần cơ sở của CSDL?
A. Trường     

B. Bản ghi      

C. Kiểu dữ liệu
D. Bảng
Câu 2: Nút lệnh [image: image33.png]


 dùng để thực hiện thao tác nào?     
A.  Xóa bản ghi      
B. Chèn thêm bản ghi    
C. Xóa trường   
D. Chèn thêm trường              
Câu 3: Biểu mẫu có các chế độ làm việc nào?

A. Thiết kế và trang biểu mẫu


B. Thiết kế, biểu mẫu và trang dữ liệu


C. Thiết kế và biểu mẫu


D. Thiết kế và bảng

Câu 4: Chọn câu đúng?

A. Hệ QT CSDL hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào hệ điều hành. 
B. Người lập trình ứng dụng không được phép đồng thời là người quản trị CSDL.
C. Người quản trị CSDL phải hiểu biết sâu sắc và có kĩ năng tốt trong các lĩnh vực CSDL.

D. Hệ QT CSDL là một bộ phận của ngôn ngữ CSDL. 

Câu 5: Để mở bảng xem hay nhập dữ liệu, ta thực hiện:

    
A. Chọn File\New\Blank Database


B. Nháy nút [image: image34.png]



    
C. Nháy chuột phải vào tên bảng, chọn Open

D. Chọn File\Exit

Câu 6: Biểu tượng của biểu mẫu là:    A. [image: image35.png]2]
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Câu 7: Nút lệnh [image: image39.png]Type a question for help
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 tương ứng với lệnh nào?
    
A. Edit\Primary Key    
B. Insert\Primary Key;       
C. Edit\Key;
        D.  View\Primary Key 

Câu 8: Thành phần nào không thuộc hệ CSDL?
A. CSDL

B. Hệ QT CSDL
C. Phần mềm ứng dụng
D. Phần cứng
Câu 9: Đối tượng nào dùng để sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng?

A. Bảng

B. Biểu mẫu 
    

C. Mẫu hỏi 
          
D. Báo cáo

Câu 10: Vai trò của người người dùng trong hệ CSDL là:

A. Cấp phát quyền truy cập vào CSDL.      
B. Viết các chương trình ứng dụng để khai thác thông tin.

C. Được cấp phát quyền truy cập vào CSDL ở mức độ hợp lý.

D. Quản lý tài nguyên và duy trì các hoạt động của hệ thống.

Câu 11: Chức năng "Cung cấp môi trường tạo lập CSDL" của hệ QT CSDL cho phép làm việc gì?


A. Khôi phục CSDL khi có sự cố về phần cứng hay phần mềm

B. Diễn tả yêu cầu cập nhật và khai thác thông tin.


C. Khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc dữ liệu.      


D. Phát hiện và ngăn chặn các truy cập không được phép.
Câu 12: Việc nào sau đây thuộc nhóm thao tác khai thác hồ sơ?

A. Thêm hồ sơ học sinh mới chuyển đến.
  B. Sắp xếp danh sách học sinh theo điểm Văn giảm dần.

C. Chèn thêm cột Ngaysinh vào cấu trúc hồ sơ. 

D. Thay đổi điểm số của một vài học sinh.

Câu 13: Bước nào khi xây dựng CSDL thực hiện việc: “Phân tích các chức năng cần có của hệ thống”?

   

A. Thiết kế   

B. Vận hành

C.  Khảo sát

D. Kiểm thử

Câu 14: Phần nào trong cửa sổ cấu trúc bảng xác định các tính chất của trường?

A. Field Name   
B. Description

C. Data Type               D. Field Properties 

Câu 15: Chọn câu sai?        

A. Trường khóa chính khi nhập dữ liệu không được bỏ trống.
    
B. Giá trị trên trường khóa chính không được trùng giữa các bản ghi
C. Tại một thời điểm, Access cho phép làm việc với nhiều tệp CSDL.
D. Tất cả các đối tượng của một CSDL đều được lưu trong một tệp CSDL. 
Câu 16: Sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng dần của trường đã chọn, thực hiện lệnh:

A. Insert\Column


B. Record\Sort\Sort Descending
    
C. Record\Sort\Sort Ascending       
D. Insert\New Record
Câu 17: Sau khi tạo các bảng, chọn lệnh Tools\Relationships… để làm gì?

A. Tạo khóa chính cho bảng
       

B. Tạo liên kết giữa các bảng
C. Xóa các bảng đã tạo


D. Lấy bảng làm dữ liệu nguồn cho biểu mẫu
Câu 18: Trong chế độ biểu mẫu, có thể thực hiện thao tác nào?

A. Thay đổi vị trí của trường       



B. Lọc ra các bản ghi thõa điều kiện nào đó

C. Định dạng font chữ, màu sắc cho trường dữ liệu
D. Thay đổi phụ đề tiếng Việt

Câu 19: Để chuyển sang chế độ thiết kế khi đang ở chế độ trang dữ liệu, ta nháy nút lệnh:


A. [image: image40.png]


             B. [image: image41.png]2 pesign





C. [image: image42.png]Ctiew




    
D. [image: image43.png]



Câu 20: Để đưa trường Toan đã chọn vào trong Selected Fields khi tạo biểu mẫu, ta nháy nút lệnh:
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Câu 21: Chọn câu đúng?
A. Không thể chọn và xóa nhiều bản ghi cùng lúc.
        

B. Trong chế độ trang dữ liệu, Access tự động lưu dữ liệu.

C. Số trường trên biểu mẫu và bảng luôn phải bằng nhau.        

D. Trong một CSDL chỉ được tạo không quá một bảng.

Câu 22: Bước cuối cùng khi tạo biểu mẫu, chọn Modify the form’s design để:

A. Chuyển qua chế độ biểu  mẫu, đổi tên các trường

B. Đổi tên cho biểu mẫu

C. Sửa thiết kế của biểu mẫu




D. Mở biểu mẫu xem hoặc nhập dữ liệu
Câu 23: Cho các thao tác:
(1) Chän nót Create 


(2) Chän File\New          
(3) NhËp tªn c¬ së d÷ liÖu     
(4) Chän Blank Database

Trình tự các thao tác để tạo tệp CSDL mới trong Access là :
A. (1)((2)((3)((4)        

B. (3)((2)((4)((1)        
C. (2)((4)((3)((1)        

D. (2)((4)((1)((3)
Câu 24: Nội dung nào sau đây không phải là lợi ích của liên kết bảng?

A. Khắc phục tính dư thừa dữ liệu.


B. Sắp xếp các bảng theo trình tự nhất định.
C. Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

D. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng.
Câu 25: Thuật ngữ nào dưới đây dùng để chỉ Hệ cơ sở dữ liệu? 

A. Database System


B. Databases System

C. Database



D. Management Database System
Câu 26: Nên chọn kiểu dữ liệu cho trường Hodem trong bảng HOCSINH là:
A. Date/Time

B. Yes/No

C. AutoNumber

D. Text

Câu 27: Để lọc ra  những đoàn viên có điểm môn Hóa từ 8 điểm trở lên, ta sẽ lần lượt nháy các nút lệnh:

 
A. [image: image48.png]


 và [image: image49.png]





B. [image: image50.png]


 và [image: image51.png]


   

 
C. [image: image52.png]


 và [image: image53.png]





D. [image: image54.png]


 và [image: image55.png]



Câu 28: Tạo bảng bằng cách tự thiết kế, ta nháy đúp lệnh:

    
A. Create form in Design View

   
B. Create table in Design view

    
C. Create table by using wizard

            D. Create form by using wizard

Câu 29: Lệnh Edit\Delete Record thực hiện việc gì và trong chế độ nào của bảng?
A. Xóa trường, trong chế độ thiết kế;     

B. Thêm bản ghi mới, trong chế độ trang dữ liệu;           
C. Chèn thêm trường, trong chế độ thiết kế;       
D.  Xóa bản ghi, trong chế độ trang dữ liệu;     
Câu 30: Để xóa liên kết bảng trên cửa sổ Relationships, ta thực hiện:

 
A. Chọn Edit\Delete Rows
       
B. Kích  chuột  phải  tại  sợi dây liên  kết,  chọn  Edit\Relationships;

C. Kích chuột trái vào dây liên kết, nhấn phím Delete, chọn Yes;   
   

D. Kích chuột phải tại sợi dây liên kết, chọn Delete, chọn No;

	Trường THPT Núi Thành

Họ Tên: …………………………………….

Lớp: …………………………..
	KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: Tin học 12 - Thời gian: 45 phút Năm học: 2019-2020

	Mã đề:
234


(Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm)
ĐỀ:

Câu 1: Chọn câu đúng?
A. Dữ liệu nguồn của biểu mẫu chỉ có thể là bảng.
 

B. Trong chế độ trang dữ liệu, Access tự động lưu dữ liệu.

C. Số trường trên biểu mẫu và bảng luôn phải bằng nhau.        

D. Trong một CSDL chỉ được tạo không quá một bảng.

Câu 2: Mục Tables/Queries trong hộp thoại Form Wizard khi tạo biểu mẫu để thực hiện:

A. Chọn cách bố trí trường trong biểu mẫu
B. Đặt tên cho biểu mẫu

C. Chọn kiểu cho biểu mẫu 
D. Chọn dữ liệu nguồn cho biểu mẫu

[image: image114.png]


Câu 3: Để xóa đường liên kết bảng, trong cửa sổ Relationships ta thực hiện như thế nào?

A. Chọn sợi dây liên kết, nhấn phím Delete.     B. Chọn nút lệnh xóa           trên thanh công cụ. 

C. Nháy chuột phải tại sợi dây liên kết, chọn Hide Table.

D. Nháy chuột  phải tại dây liên kết, chọn Edit Relationships.  

Câu 4: Một trong các lợi ích của liên kết giữa các bảng?

A. Đảm bảo tính dư thừa dữ liệu.


B. Có thể tổng hợp thông tin từ nhiều bảng.

C. Không đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

D. Đảm bảo dữ liệu không bị mất   

Câu 5: Để tạo liên kết giữa các bảng, cần thực hiện đúng thứ tự nào các bước dưới đây?
  
(1). Đóng hộp thoại Relationships/chọn Yes để lưu lại.       

(2). Chọn lần lượt tên bảng, nháy Add rồi nháy Close.
(3).  Kéo thả trường tạo liên kết, chọn Create.     

(4).  Mở CSDL, nháy nút [image: image56.png]


         



(5). Nháy chuột phải, chọn Show Table...

A. (4)((5)((2)((1)((3) 

B. (4)((2)((1)((3)((5)      

C.  (4)((5)((2)((3)((1)         

D. (2)((3)((4)((1)((5)

Câu 6: Trong chế độ trang dữ liệu, nhấn tổ hợp phím Ctrl + F để:

A. Sắp xếp tăng dần


B. Lọc dữ liệu




C. Tìm cụm từ nào đó
      

D. Mở bảng khác

Câu 7: Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm Toán, điểm Lý, điểm Tin?

  A. Currency
B. Number
C. AutoNumber
D. Memo

Câu 8: Bảng đang ở chế độ trang dữ liệu, muốn xóa trường đã chọn, ta chọn lệnh:

A. Edit/Delete Column
B. Edit/Delete Field

C. Edit/Delete Row
D. Insert/Rows

Câu 9: Để lọc ra học sinh có năm sinh 1998, ta tô đen số 1998 trong trường “Ngaysinh” rồi thực hiện:

A. Nháy nút [image: image57.png]


 và [image: image58.png]


       
B. Nháy nút [image: image59.png]


       

C. Nháy nút [image: image60.png]




D. Nháy nút [image: image61.png]


 và [image: image62.png]



Câu 10: Để đưa tất cả các trường của bảng vào trong Selected Fields của biểu mẫu, ta nháy nút lệnh:
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Câu 11: Chọn câu đúng?

A. Hệ QT CSDL là một bộ phận của ngôn ngữ CSDL. 

B. Hệ QT CSDL hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào hệ điều hành.

C. Người quản trị CSDL phải hiểu biết sâu sắc và có kĩ năng tốt trong các lĩnh vực CSDL.

D. Người lập trình ứng dụng không được phép đồng thời là người quản trị CSDL.

Câu 12: Biểu tượng của bảng là:    A. [image: image67.png]2]
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Câu 13: Tập tin trong Access đươc gọi là:
A. Tập tin cơ sở dữ liệu

B. Tập tin văn bản



C. Tập tin truy cập dữ liệu

D. Bảng

Câu 14: Để tạo giao diện thuận lợi cho hiển thị, nhập thông tin trong Access, ta dùng:

A. Table      

B. Form
 
C. Query    

D. Report

Câu 15: Công việc nào không phải nhiệm vụ của người quản trị CSDL?
A. Cấp phát quyền truy cập vào CSDL.      
B. Viết các chương trình để khai thác thông tin.

C. Cài đặt CSDL về mặt vật lý.      

D. Quản lý CSDL và các phần mềm liên quan.

Câu 16: Tạo biểu mẫu bằng cách sử dụng thuật sĩ, ta nháy đúp lệnh:

    
A. Create form in Design View

   
B. Create table in Design view

    
C. Create query by using wizard

            D. Create form by using wizard

Câu 17: Tìm kiếm là việc:

A. Sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó

B. Tra cứu các thông tin có sẵn trong hồ sơ  

C. Khai thác hồ sơ dựa trên tình toán


D. Sử dụng các kết quả tìm kiếm, thống kê
Câu 18: Chọn câu đúng?        

A. Trường khóa chính phải có kiểu số.


B. Số trường trên bảng và biểu mẫu phải bằng nhau.

C. Khóa chính có thể gồm một hoặc nhiều trường.
D. Một tệp CSDL có thể có hai bảng cùng tên.

Câu 19: Thao tác nào sau đây chuyển sang chế độ thiết kế của biểu mẫu?

A. Nháy nút [image: image71.png]2]
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B. Chọn biểu mẫu, rồi nháy nút [image: image72.png]



C. Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu;

D. Chọn View\Design View
Câu 20: Nháy nút lệnh [image: image73.png]Type a question for help
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 tương ứng với thao tác nào?
  
A. Nháy chuột phải, chọn Show Table...

B. Chọn Tools\Relationships    


C. Chọn Edit\Add Table…     


D. Nháy chuột phải, chọn Hide Table
Câu 21: Để lưu trữ hồ sơ học bạ của học sinh, việc nào sau đây thuộc thao tác khai thác hồ sơ?

A. Tìm ra những học sinh có điểm Toán trên 9 điểm.

B. Xóa một học sinh ra khỏi danh sách khi học sinh chuyển trường.

C. Chèn thêm cột Đoàn viên vào trong danh sách. 

D. Sửa lại điểm tổng kết môn Toán khi nhập bị sai.

Câu 22: Chức năng "Cung cấp công cụ kiểm soát và điều khiển truy cập vào CSDL" cho phép làm gì?
A. Khai báo các ràng buộc dữ liệu.

B. Diễn tả yêu cầu cập nhật và khai thác thông tin.


C. Khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu bảng.      


D. Phát hiện và ngăn chặn các truy cập không được phép.
Câu 23: Hệ thống các kí hiệu để mô tả cấu trúc và các ràng buộc của CSDL được gọi là:

A. Phần mềm ứng dụng 

B. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu



C. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
      
D. CSDL

Câu 24: Chọn khẳng định sai khi làm việc với Biểu mẫu?

    
A. Ở chế độ thiết kế của Biểu mẫu có thể di chuyển trường đến vị trí khác.        
 


B. Ở chế độ biểu mẫu của Biểu mẫu không cho phép lọc, sắp xếp dữ liệu. 

C. Nhập dữ liệu tại Biểu mẫu chính là nhập dữ liệu cho bảng.  

D. Số trường ở Bảng và ở Biểu mẫu không nhất thiết phải bằng nhau. 

Câu 25: “Lựa chọn hệ QTCSDL để triển khai” là việc cần thực hiện trong bước nào khi xây dựng CSDL?    
A. Khảo sát    

B. Thiết kế 

C.  Vận hành

   D. Kiểm thử

Câu 26: Một cột của bảng thể hiện một thuộc tính của chủ thể cần quản lý, gọi là:

A. Trường     

B. Bản ghi      

C. Kiểu dữ liệu
D. Bảng
Câu 27: Để lưu cấu trúc bảng, ta thực hiện:

    
A. Chọn File\Save




B. Nháy nút [image: image74.png]



    
C. Nháy phải vào tên bảng, chọn Open

D. Chọn File\Exit

Câu 28: Trong cửa sổ  tạo cấu trúc bảng, phần nào để khai báo tên và kiểu dữ liệu cho các trường?

A. Phần định nghĩa trường  
 B. Phần các tính chất trường 

C. Phần mô tả            D. Phần thiết kế 

Câu 29: Thao tác nào thực hiện được trong chế độ trang dữ liệu của bảng?
A. Chọn Edit\Delete Rows
B. Nháy nút [image: image75.png]Type a question for help
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C. Nháy nút [image: image76.png]




D. Chọn Insert\Rows 

[image: image115.png]


Câu 30: Nút lệnh             thực hiện việc gì? 

A.  Xóa bản ghi    

B. Thêm bản ghi   

C. Xóa trường   
D. Xóa bảng               

	Trường THPT Núi Thành

Họ Tên: …………………………………….

Lớp: …………………………..
	KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: Tin học 12 - Thời gian: 45 phút Năm học: 2019-2020

	Mã đề:
455


(Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm)
ĐỀ:
Câu 1: Chọn câu sai?

A. Bảng dùng để lưu trữ dữ liệu;

B. Tên của bảng và biểu mẫu không được trùng nhau 
C. Biểu mẫu có thể hiển thị cùng lúc một hoặc nhiều bản ghi      
D. Một biểu mẫu có thể nhập dữ liệu cho nhiều bảng

Câu 2: Bước cuối cùng tạo biểu mẫu, chọn Open the form to view or enter information là để:

A. Mở biểu mẫu xem hoặc nhập dữ liệu

B. Sửa thiết kế biểu mẫu

C. Đổi tên cho biểu mẫu



D. Chuyển qua chế độ thiết kế, đổi tên các phụ đề

Câu 3: Để xóa liên kết bảng, ta thực hiện:

 
A. Kích chuột phải, nhấn phím Delete;   
B. Kích chuột phải tại sợi dây liên kết, chọn Delete; 
C. Chọn nút lệnh [image: image77.png]


; 
      D. Kích  chuột  phải  tại  sợi dây liên  kết,  chọn  Edit\Relationships;

Câu 4: Một trong các mục đích của việc tạo liên kết bảng là:

A. Tránh mất dữ liệu




B. Sắp xếp các bảng theo trình tự nhất định

C. Đảm bảo tính dư thừa dữ liệu


D. Kết xuất dữ liệu từ nhiều bảng

Câu 5: Nút lệnh           thực hiện công việc gì? 

A. Thêm bản ghi   

 B. Xóa bản ghi  
 
C. Thêm trường   
D. Xóa bảng              

Câu 6: Phần còn thiếu trong lệnh: ...\Sort Ascending là:

A. Edit     

B. Records           
C. Records\Sort
    
D.  Records\Filter                                              

Câu 7: Đối với truờng Ngaysinh nên chọn kiểu dữ liệu gì?
A. Date/ Time
B. Yes/No

C. AutoNumber

D. Text

Câu 8: Hãy chọn khẳng định sai?

A. Trên bảng, khóa chính có thể có hoặc không.  
B. Khóa chính luôn có kiểu dữ liệu AutoNumber.

C. Tại trường khóa chính, khi nhập không được trùng.

D. Tại trường khóa chính, khi nhập không được bỏ trống.


Câu 9: Nút lệnh [image: image78.png]


 tương ứng với lệnh nào?
  
A. Edit\Relationships            

B. Tools\Relationships    

C. Record\Delete Record      

D. Insert\New Record
Câu 10: Khi nhập dữ liệu cho bảng, trường nào ta không cần phải nhập?

A. Có kiểu dữ liệu Yes/No

B. Có kiểu dữ liệu Number


C. Trường có khóa chính

D. Có kiểu dữ liệu AutoNumber

Câu 11: Một hàng của bảng gồm dữ liệu về các thuộc tính của chủ thể cần quản lí, gọi là:

A. Trường     

B. Bảng      

C. Kiểu dữ liệu
D. Bản ghi
Câu 12: Thao tác nào thực hiện đóng cửa sổ Microsoft Access đang làm việc?
    
A. Nháy nút [image: image79.png]







B. Chọn File\Save


    
C. Nháy phải vào tên bảng, chọn Open

D. Chọn File\Exit

Câu 13: Để khai báo chữ số thập phân cho trường có kiểu dữ liệu Number, ta tác động đến nội dung nào?   

A. Field Size    
B. Default Value
   C.  Field Name     
D. Data Type
Câu 14: Trong chế độ thiết kế của bảng, có thể thực hiện được lệnh nào?

   

A. Insert\Column



B. Edit\Delete Record   

C. Record\Filter\Filter By Form

D. Insert\Rows
Câu 15: Khi xây dựng CSDL, việc "Xác định các dữ liệu cần lưu trữ, phân tích mối quan hệ giữa chúng" thuộc  bước nào?       

   

A. Thiết kế     

B. Vận hành        
C.  Khảo sát
 
D. Kiểm thử

Câu 16: Chọn câu đúng?

A. Người quản trị CSDL phải hiểu biết sâu sắc và có kĩ năng tốt trong các lĩnh vực CSDL.
B. Hệ QT CSDL hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào hệ điều hành.

C. Người lập trình ứng dụng không được phép đồng thời là người quản trị CSDL.
D. Hệ QT CSDL là một bộ phận của ngôn ngữ CSDL. 

Câu 17: Biểu tượng [image: image80.png]2]
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 là của đối tượng:   A. Bảng
B. Mẫu hỏi
    C. Biểu mẫu
D. Báo cáo
Câu 18: Để đổi tên cho bảng đang ở chế độ trang dữ liệu, cần thực hiện:

A. Chuyển qua chế độ thiết kế, nháy đúp tên bảng
B. Nháy đúp vào tên bảng

C. Đóng bảng lại, chọn Edit\Rename


D. Chuyển qua chế độ thiết kế, chọn Edit\Rename

Câu 19: Để lọc những học sinh có tên là “Phương”, ta thực hiện:

A.  Chọn [image: image81.png]


, nhập từ  “Phương”  tại cột Ten, chọn  [image: image82.png]


   B.  Chọn từ “Phương” tại cột Ten, chọn [image: image83.png]



    C.  Chọn từ “Phương” tại cột Ten, chọn   [image: image84.png]


                  D. Chọn [image: image85.png]


, bôi đen từ “Phương”, chọn [image: image86.png]



Câu 20: Khi tạo biểu mẫu, trong ô Select Fields của hộp thoại Form Wizard chứa tất cả các trường:

A. Có trong dữ liệu nguồn

B. Có trong bảng

C. Có trong mẫu hỏi


D. Hiển thị trong biểu mẫu

Câu 21: Cần cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây?
A. Tìm học sinh có điểm môn toán cao nhất khối.

B. Tính tỉ lệ học sinh trên trung bình môn Tin của từng lớp.

C. Có học sinh mới chuyển từ trường khác đến. 
D. Sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự tăng dần của tên.

Câu 22: Chức năng "Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu" cho phép làm việc gì?

A. Diễn tả yêu cầu cập nhật và khai thác thông tin. 

B. Tổ chức và điều khiển truy cập đồng thời. 

C. Khai báo cấu trúc dữ liệu, khai báo kiểu dữ liệu, các  ràng buộc dữ liệu. 

D. Phát hiện và ngăn chặn các truy cập không được phép.

Câu 23: Thành phần nào cho phép thực hiện thao tác cập nhật và khai thác dữ liệu?

A. Phần mềm ứng dụng 

B. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu



C. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
      
D. CSDL

Câu 24: Chọn câu đúng?
A. Số trường trên biểu mẫu và bảng luôn phải bằng nhau.        

B. Trong một CSDL chỉ được tạo không quá một bảng.

C. Không thể chọn và xóa nhiều bản ghi cùng lúc.       
        

D. Trong chế độ trang dữ liệu, Access tự động lưu dữ liệu.

Câu 25: Cho các thao tác:
(1) Gõ tên cho biểu mẫu rồi nháy Finish


(2) Chọn đối tượng Form trong bảng chọn đối tượng rồi nháy đúp vào Create form by using wizard


(3) Chọn kiểu cho biểu mẫu rồi nhấn Next

(4) Chọn cách bố trí biểu mẫu rồi nhấn Next


(5) Trong hộp thoại Form Wizard, chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries, tiếp theo là chọn các trường đưa vào biểu mẫu rồi nhấn Next

Trình tự các thao tác để có thể thực hiện tạo biểu mẫu bằng cách dùng thuật sĩ sẽ là:

A (2) ( (5) ( (3) ( (4) ( (1)

B.  (2) ( (5) ( (4) ( (3) ( (1)

C. (5) ( (2) ( (3) ( (4) ( (1)

D.  (2) ( (3) ( (4) ( (5) ( (1)

Câu 26: Tạo mẫu hỏi bằng cách tự thiết kế, ta nháy đúp lệnh:

    
A. Create form in Design View

   
B. Create query in Design view

    
C.  Create report by using wizard

            D. Create form by using wizard

Câu 27: Chọn chế độ trang dữ liệu của bảng, ta thực hiện:

A. Chọn View\Design View       
B. Nháy nút [image: image87.png]2 pesign |



      
C. Chọn Edit\Datasheet            
D. Chọn View\Datasheet View       

Câu 28: Lập báo cáo là việc:

A. Sử dụng các kết quả tìm kiếm, thống kê

B. Sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó

C. Khai thác hồ sơ dựa vào tính toán


D. Tra cứu các thông tin có sẵn trong hồ sơ trên 


Câu 29: Để định dạng, tính toán và tổng hợp các dữ liệu trong Access, ta dùng:

A. Table      

B. Form
 

C. Query    

D. Report

Câu 30: Người tạo ra các phần mềm ứng dụng để khai thác thông tin từ CSDL là:

A. Người thiết kế       


B. Người quản trị CSDL       

C. Người lập trình ứng dụng

D. Người dùng      
	Trường THPT Núi Thành

Họ Tên: …………………………………….

Lớp: …………………………..
	KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: Tin học 12 - Thời gian: 45 phút Năm học: 2019-2020

	Mã đề:
676


(Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm)
ĐỀ:
Câu 1: Chọn câu đúng?
A. Không thể chọn và xóa nhiều bản ghi cùng lúc.
        

B. Trong chế độ trang dữ liệu, Access tự động lưu dữ liệu.

C. Số trường trên biểu mẫu và bảng luôn phải bằng nhau.        

D. Trong một CSDL chỉ được tạo không quá một bảng.

Câu 2: Bước cuối cùng khi tạo biểu mẫu, chọn Modify the form’s design để:

A. Chuyển qua chế độ biểu  mẫu, đổi tên các trường

B. Đổi tên cho biểu mẫu

C. Sửa thiết kế của biểu mẫu




D. Mở biểu mẫu xem hoặc nhập dữ liệu
Câu 3: Cho các thao tác:
(1) Chän nót Create 


(2) Chän File\New          

(3) NhËp tªn c¬ së d÷ liÖu     
(4) Chän Blank Database

Trình tự các thao tác để tạo tệp CSDL mới trong Access là :
A. (1)((2)((3)((4)        

B. (3)((2)((4)((1)        

C. (2)((4)((3)((1)        

D. (2)((4)((1)((3)
Câu 4: Phần nào trong cửa sổ cấu trúc bảng xác định các tính chất của trường?

A. Field Name   
B. Description

C. Data Type               D. Field Properties 

Câu 5: Chọn câu sai?        

A. Trường khóa chính khi nhập dữ liệu không được bỏ trống.
    
B. Giá trị trên trường khóa chính không được trùng giữa các bản ghi
C. Tại một thời điểm, Access cho phép làm việc với nhiều tệp CSDL.
D. Tất cả các đối tượng của một CSDL đều được lưu trong một tệp CSDL. 
Câu 6: Sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng dần của trường đã chọn, thực hiện lệnh:

A. Insert\Column


B. Record\Sort\Sort Descending
    
C. Record\Sort\Sort Ascending       
D. Insert\New Record
Câu 7: Để lọc ra  những đoàn viên có điểm môn Hóa từ 8 điểm trở lên, ta sẽ lần lượt nháy các nút lệnh:
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C. [image: image92.png]
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D. [image: image94.png]
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Câu 8: Tạo bảng bằng cách tự thiết kế, ta nháy đúp lệnh:

    
A. Create form in Design View

   
B. Create table in Design view

    
C. Create table by using wizard

            D. Create form by using wizard

Câu 9: Lệnh Edit\Delete Record thực hiện việc gì và trong chế độ nào của bảng?
A. Xóa trường, trong chế độ thiết kế;     

B. Thêm bản ghi mới, trong chế độ trang dữ liệu;           

C. Chèn thêm trường, trong chế độ thiết kế;       
D.  Xóa bản ghi, trong chế độ trang dữ liệu;     
Câu 10: Để xóa liên kết bảng trên cửa sổ Relationships, ta thực hiện:

 
A. Chọn Edit\Delete Rows
       
B. Kích  chuột  phải  tại  sợi dây liên  kết,  chọn  Edit\Relationships;

C. Kích chuột trái vào dây liên kết, nhấn phím Delete, chọn Yes;   
   

D. Kích chuột phải tại sợi dây liên kết, chọn Delete, chọn No;

Câu 11: Chức năng "Cung cấp môi trường tạo lập CSDL" của hệ QT CSDL cho phép làm việc gì?

A. Khôi phục CSDL khi có sự cố về phần cứng hay phần mềm

B. Diễn tả yêu cầu cập nhật và khai thác thông tin.


C. Khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc dữ liệu.      


D. Phát hiện và ngăn chặn các truy cập không được phép.
Câu 12: Việc nào sau đây thuộc nhóm thao tác khai thác hồ sơ?

A. Thêm hồ sơ học sinh mới chuyển đến.
   B. Sắp xếp danh sách học sinh theo điểm Văn giảm dần.

C. Chèn thêm cột Ngaysinh vào cấu trúc hồ sơ. 

  D. Thay đổi điểm số của một vài học sinh.

Câu 13: Bước nào khi xây dựng CSDL thực hiện việc: “Phân tích các chức năng cần có của hệ thống”?

   

A. Thiết kế   

B. Vận hành

C.  Khảo sát

D. Kiểm thử

Câu 14: Chọn câu đúng?

A. Hệ QT CSDL hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào hệ điều hành. 
B. Người lập trình ứng dụng không được phép đồng thời là người quản trị CSDL.
C. Người quản trị CSDL phải hiểu biết sâu sắc và có kĩ năng tốt trong các lĩnh vực CSDL.

D. Hệ QT CSDL là một bộ phận của ngôn ngữ CSDL. 

Câu 15: Để mở bảng xem hay nhập dữ liệu, ta thực hiện:

    
A. Chọn File\New\Blank Database


B. Nháy nút [image: image96.png]



    
C. Nháy chuột phải vào tên bảng, chọn Open

D. Chọn File\Exit

Câu 16: Biểu tượng của biểu mẫu là:    A. [image: image97.png]2]
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Câu 17: Sau khi tạo các bảng, chọn lệnh Tools\Relationships… để làm gì?

A. Tạo khóa chính cho bảng
       

B. Tạo liên kết giữa các bảng
C. Xóa các bảng đã tạo


D. Lấy bảng làm dữ liệu nguồn cho biểu mẫu
Câu 18: Trong chế độ biểu mẫu, có thể thực hiện thao tác nào?

A. Thay đổi vị trí của trường       



B. Lọc ra các bản ghi thõa điều kiện nào đó

C. Định dạng font chữ, màu sắc cho trường dữ liệu
D. Thay đổi phụ đề tiếng Việt

Câu 19: Để chuyển sang chế độ thiết kế khi đang ở chế độ trang dữ liệu, ta nháy nút lệnh:


A. [image: image101.png]
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C. [image: image103.png]Ctiew




    
D. [image: image104.png]



Câu 20: Để đưa trường Toan đã chọn vào trong Selected Fields khi tạo biểu mẫu, ta nháy nút lệnh:
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Câu 21: Đâu là thành phần cơ sở của CSDL?
A. Trường     

B. Bản ghi      

C. Kiểu dữ liệu
D. Bảng
Câu 22: Nút lệnh [image: image109.png]


 dùng để thực hiện thao tác nào?     
A.  Xóa bản ghi      
B. Chèn thêm bản ghi    
C. Xóa trường   
D. Chèn thêm trường              
Câu 23: Biểu mẫu có các chế độ làm việc nào?

A. Thiết kế và trang biểu mẫu


B. Thiết kế, biểu mẫu và trang dữ liệu


C. Thiết kế và biểu mẫu


D. Thiết kế và bảng

Câu 24: Nội dung nào sau đây không phải là lợi ích của liên kết bảng?

A. Khắc phục tính dư thừa dữ liệu.


B. Sắp xếp các bảng theo trình tự nhất định.
C. Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

D. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng.
Câu 25: Thuật ngữ nào dưới đây dùng để chỉ Hệ cơ sở dữ liệu? 

A. Database System


B. Databases System

C. Database



D. Management Database System
Câu 26: Nên chọn kiểu dữ liệu cho trường Hodem trong bảng HOCSINH là:
A. Date/Time

B. Yes/No

C. AutoNumber

D. Text
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 tương ứng với lệnh nào?
    
A. Edit\Primary Key    
B. Insert\Primary Key;       
C. Edit\Key;
        D.  View\Primary Key 

Câu 28: Thành phần nào không thuộc hệ CSDL?
A. CSDL

B. Hệ QT CSDL
C. Phần mềm ứng dụng
D. Phần cứng
Câu 29: Đối tượng nào dùng để sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng?

A. Bảng

B. Biểu mẫu 
    

C. Mẫu hỏi 
          
D. Báo cáo

Câu 30: Vai trò của người người dùng trong hệ CSDL là:

A. Cấp phát quyền truy cập vào CSDL.      


B. Viết các chương trình ứng dụng để khai thác thông tin.

C. Được cấp phát quyền truy cập vào CSDL ở mức độ hợp lý.

D. Quản lý tài nguyên và duy trì các hoạt động của hệ thống.
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